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STT  ọ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

 nhà ở 

Th n   n  

 àn  T   P 

Xã/phƣờ  

 thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

I  ộ  ia đình chính sách 

1.  ộ n hèo có thành viên là N   với cách mạn  

1 Mai Đình Tâm 1931 038031002743 Thôn 1 Nga Văn 1 
 

II Số hộ n hèo 

1. 
 ộ n hèo có thành viên là đối tƣợn  b o trợ xã hội  đan  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  thán  

tại cộn  đồn  (n ƣời cao tu i  n ƣời khuyết tật  đơn thân) 

2 Nguyễn Thị Lan 1994 38194015772 Thôn 6 Nga Thái 1 
 

3 Mai Thị Lan 1955 38155003215 Thôn 6 Nga Tân 1 
 

4 Nguyễn Văn Vương 1986 38086024278 Tân Hải Nga Phú 1 
 

5 Vũ Huy Trì 1940 038040002262 Đông Sơn Nga Hải 1 
 

6 Cao Xuân Hằng 1957 038057026142 Thôn 6 Nga Văn 1 
 

7 Phạm Đình Niệm 1979 038079035862 Nam Lộc Nga Hải 1 
 

8 Phạm Thị Thu 1986 38186024659 Tân Phát Nga Phú 1 
 

9 Mai Thị Hoa 1965 38165001009 Văn Đức Nga Phú 
 

1 

2.  ộ n hèo còn lại 
      

10 Mai Thị Loan 1945 038145002996 Thôn 2 Nga Tân 1 
 

11 Phạm Thị Hoa 1956 038156022757 Hưng Đạo Nga Thủy 1 
 

12 Mỵ Duy Dũng 1977 38077011760 Thôn 4 
Nga 

Phượng 
1 

 

13 Mai Thị Lan 1954 38154006491 
Thôn Yên 

Khoái 

Xã Nga 

Yên 
1 

 

14 Phạm Đình Sự 1952 38052009552 Nam Thành Nga Thành 1 
 

15 Trần Anh Sơn 1963 38063006858 Thôn 6 Nga An 1 
 

16 Nguyễn Thị Nga 1949 038049007690 Thôn 2 Nga Điền 
 

1 

III Số hộ còn khó khăn về nhà ở 

1.  ộ  cận n hèo 

17 Nguyễn Thị Tuyến 1971 038171023418 Hưng Đạo Nga Thủy 1 
 



2 

 

18 Trịnh Thị The 1946 038146009850 Lê Lợi Nga Thủy 1 
 

19 Phạm Thị Mận 1955 038155021315 Hoàng Long Nga Thủy 1 
 

20 Mai Phi Luyến 1984 038084040828 Thôn 1 Nga Tân 1 
 

21 Khương Thị Thơm 1949 038149004871 Bạch Hải Nga Bạch 1 
 

22 Trình Thị Thập 1964 38164036489 Thôn 5 Nga Trung 1 
 

23 Mai Văn Hiền 1963 038063003614 Thôn 3 Nga Tân 1 
 

24 Mai Thị Chuyển 1954 38154006813 Thôn 8 Nga An 1 
 

25 Mai Văn Hà 1974 038074030174 Lục Hải Nga Giáp 1 
 

26 Trần Thị Vạn 1935 38135000924 
TK Yên Hạnh 

2 
Thị Trấn 1 

 

27 Mai Thị Nguyện 1955 38155019962 Thôn 3 Nga Trung 1 
 

28 Nguyễn Thị Đức 1972 038172031117 Chiến Thắng Ba Đình 1 
 

29 Lê Thị Tươi 1979 38179002354 Thôn 1 
Nga 

Phượng 
1 

 

30 Lưu Văn Nghi 1957 038057007319 Thôn Giáp Nga Thắng 1 
 

31 Phạm Thị Tươi 1961 38161008839 Thôn 7 Nga Tiến 1 
 

32 Phạm Văn Tú 1988 38088017199 Thôn 6 Nga Thái 1 
 

33 Nguyễn Thị Hồng 1952 38152004858 Thôn 7 Nga Thái 1 
 

34 Phạm Thị Diên 1956 38156002179 Nam Thành Nga Thành 1 
 

35 Mai Văn Phong 1965 38065036997 
TK Yên Hạnh 

1 
Thị Trấn 1 

 

36 Đinh Thị Lượt 1944 038144001463 Thôn 1 Nga Điền 
 

1 

37 Hoàng Thị Lưu 1945 038145003329 Thôn 8 Nga Điền 
 

1 

38 Dương Thị Tuất 1982 038182012422 Thôn 6 Nga Văn 1 
 

39 Bùi Thị Vui 1980 038180005971 Hợp Long 1 
Nga 

Trường 
1 

 

40 Ngô Thị nhân 1984 38184038799 Vân Hoàn 
Nga 

Phượng 
1 

 

41 Lê Thị Phương 1989 038189044153 Hợp Long 2 
Nga 

Trường 
1 

 

2.  ộ có thành viên là n ƣời có c n  với cách mạn  còn khó khăn về nhà ở 

42 Mã Thị Lai 1947 038147005512 Thôn 6 Nga Thạch 1 
 

43 Lê Văn Thiện 1955 38055011147 Phong Phú Nga Phú 1 
 

44 Mai Đình Quê 1949 038049001730 Ngũ Kiên Nga Thiện 1 
 

45 Trịnh Văn Cẩn 1930 38030000194 Vân Hoàn 
Nga 

Phượng 
1 
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3. 
 ộ có thành viên là đối tƣợn  b o trợ xã hội  đan  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  thán  tại 

cộn  đồn   có hoàn c nh khó khăn 

46 Nguyễn Thị Hoa 1953 038153017407 Thôn 3 Nga Liên 1 
 

47 Mai Thị Sên 1930 038130006662 Mật Kỳ 
Nga 

Trường 
1 

 

48 Phạm Thị Hằng 1950 038150025579 Thôn 7 Nga Thanh 1 
 

49 Mai Thị Hằng 1968 38168017874 Thôn 3 
Nga 

Phượng 
1 

 

50 Mai Thị Hạnh 1978 38178010853 Thôn 3 Nga An 1 
 

51 Phạm Thị Hoa 1966 38166016628 TK Trung Bắc Thị Trấn 1 
 

52 Bùi Văn Thế 1942 038042003887 Thôn 5 Nga Văn 1 
 

53 Lê Thị Phúc 1938 038138002068 Đông Kinh 
Nga 

Trường 
1 

 

54 Hoàng Khắc Khải 1956 038056021578 Thôn 2 Nga Tiến 1 
 

55 Mai Thị Lộc 1960 038160023203 An Thọ Nga Vịnh 1 
 

56 Phạm Thị Gái 1960 38160013169 
TK Yên Hạnh 

1 
Thị Trấn 1 

 

4. 
 ộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hƣ hỏn   dột nát có n uy cơ sập đ   kh n  đ m 

b o an toàn 

57 Nguyễn Thị Dậu 1962 038162024417 Tri Thiện 1 Nga Thiện 1 
 

58 Mai Văn Cảnh 1991 038091029501 Thôn 2 Nga Tân 1 
 

59 Phạm Thiện Thành 1974 038074000656 Thôn 2 Nga Thạch 1 
 

60 Đồng Văn Phong 1993 038093022378 Bạch Hải Nga Bạch 1 
 

61 Phạm Văn Tiên 1947 038047003264 Thôn 2 Nga Liên 1 
 

62 Ninh Văn Tám 1966 038066030167 Thôn 4 Nga Liên 1 
 

63 Nguyễn Đình Mùi 1956 038056001057 Tri Thiện 1 Nga Thiện 1 
 

64 Phạm Văn Thiện 1956 38056001330 Đồng Đội 
Nga 

Phượng 
1 

 

65 Đỗ Thị Sự 1951 38151003735 Thôn 6 Nga An 1 
 

66 Mai Thị Lịch 1937 38137001151 Thôn 4 Nga An 1 
 

67 Nguyễn Thị Dỡi 1947 038147009385 Ngoại 1 Nga Giáp 1 
 

68 Mai Văn Hùng 1983 038083029235 Chiến Thắng Ba Đình 1 
 

69 Lê Thị Thanh 1969 038069025521 Tri Thiện 1 Nga Thiện 1 
 

70 Mai Thị Bích 1970 038170022732 Tri Thiện 1 Nga Thiện 1 
 

71 Hà Thị Lệnh 1942 038142009276 Thôn 2 Nga Văn 1 
 

72 Mai Thị Tám 1958 038158020734 Cần thanh Nga Hải 1 
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73 Mai Văn Xuân 1970 38070009745 
TK Yên Hạnh 

1 
Thị Trấn 1 

 

74 Vũ Văn Tài 1986 38086045794 thôn 7 Nga Tân 1 
 

75 Lê Văn Chiến 1990 038090030835 Trung Điền 
Nga 

Trường 
1 

 

76 Mai Thị Tiếp 1963 38163013107 Thôn Yên Lộc 
Xã Nga 

Yên 
1 

 

77 Mai Thị Sửu 1948 38148013796 thôn 5 Nga Điền 
 

1 
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